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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    
BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 36/2015/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015 

THÔNG TƯ 
Về quản lý chất thải nguy hại 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải và phế liệu; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về quản lý chất 
thải nguy hại. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 90, Khoản 6 Điều 141 Luật Bảo 

vệ môi trường; Khoản 3 Điều 8, Khoản 11 Điều 9, Khoản 7 Điều 10, Khoản 5 
Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 6 Điều 49, Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 
phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân 

trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) 
có hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH). 
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Điều 3. Đơn vị tính số lượng CTNH 
Số lượng CTNH trong các hồ sơ, giấy phép, báo cáo, chứng từ và các giấy tờ 

khác quy định tại Thông tư này thống nhất sử dụng đơn vị tính là kilôgam (sau đây 
viết tắt là kg). 

Điều 4. Quy định về xác thực hồ sơ, giấy tờ và ủy quyền 
1. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ, kế hoạch và báo cáo quy định tại Thông tư này 

không phải chứng thực nhưng phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc 
dấu treo vào từng trang bản sao và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao 
trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền. 

2. Các hồ sơ, kế hoạch, chứng từ và báo cáo được tổ chức, cá nhân lập theo 
quy định tại Thông tư này phải được đóng dấu giáp lai hoặc đóng dấu treo vào 
từng trang để xác thực trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền. 

3. Việc ủy quyền để ký, đóng dấu các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, kế hoạch, 
báo cáo lập theo quy định tại Thông tư này được thực hiện như sau: 

a) Chủ nguồn thải CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở phát sinh CTNH 
được ghi trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; 

b) Chủ xử lý CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở xử lý CTNH được ghi 
trong Giấy phép xử lý CTNH được cấp theo quy định tại Thông tư này; 

c) Chủ hành nghề quản lý CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở xử lý và đại 
lý vận chuyển CTNH được ghi trong Giấy phép hành nghề quản lý CTNH được 
cấp theo quy định có trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; 

d) Chủ vận chuyển CTNH hoặc chủ xử lý, tiêu hủy CTNH chỉ được ủy quyền 
cho cơ sở được ghi trong Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH hoặc Giấy phép 
hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH được cấp theo quy định có trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành. 

 
Chương II 

DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT,  
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 
Điều 5. Danh mục CTNH, mã CTNH, mã số quản lý CTNH 
1. Danh mục CTNH và mã CTNH (mã của từng CTNH) quy định tại Phụ lục 1 

ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Mã số quản lý CTNH là mã số của Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, Giấy 

phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH (tên gọi chung cho Giấy phép 
hành nghề quản lý CTNH, Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH, Giấy phép 
hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH được cấp theo quy định có trước ngày Thông tư 
này có hiệu lực thi hành). 
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Điều 6. Phân định, phân loại CTNH 
1. Việc phân định CTNH thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư này và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường (sau đây viết tắt là QCKTMT) về 
ngưỡng CTNH. 

2. CTNH phải được chủ nguồn thải phân loại bắt đầu từ các thời điểm: 
a) Khi đưa vào khu vực lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh CTNH; 
b) Khi chuyển giao CTNH đi xử lý bên ngoài cơ sở mà không đưa vào khu vực 

lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh CTNH. 
3. Trường hợp CTNH được đưa vào tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử 

lý, thu hồi năng lượng tại cơ sở sau khi phát sinh thì dựa vào công nghệ, kỹ thuật 
hiện có, chủ nguồn thải CTNH được lựa chọn phân loại hoặc không phân loại. 

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH 
1. Chủ nguồn thải CTNH thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP với các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định 
từ Khoản 2 đến Khoản 9 Điều này. 

2. Bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ CTNH trong các bao bì hoặc thiết bị 
lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2 (A) 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Yêu cầu khi chuyển giao CTNH: 
a) Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép 

xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp; 
b) Khi có nhu cầu xuất khẩu CTNH để xử lý ở nước ngoài, chủ nguồn thải 

CTNH phải tuân thủ Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các 
CTNH và việc tiêu hủy chúng (sau đây gọi tắt là Công ước Basel) theo quy định tại 
Điều 22 Thông tư này. 

4. Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH theo quy định tại 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ các trường hợp sau: 

a) Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH 
trong khuôn viên cơ sở; 

b) Trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 23 Thông tư này. 
5. Sau thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày chuyển giao CTNH, nếu không nhận 

được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn 
bản từ phía tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn thải CTNH báo cáo Sở 
Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy 
định của pháp luật. 
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6. Lập và nộp các báo cáo: 
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 

đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo 
Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của 
năm tiếp theo. Trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, 
chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ 
ngày chấm dứt hoạt động; 

b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
7. Lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử 

dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ 
quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

8. Áp dụng đồng thời việc kê khai chứng từ CTNH và báo cáo quản lý CTNH 
trực tuyến trên hệ thống thông tin của Tổng cục Môi trường hoặc thông qua thư 
điện tử khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

9. Trường hợp tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng 
lượng từ CTNH thì phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định 
tại Phụ lục 2 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và đăng ký trong Sổ đăng ký 
chủ nguồn thải CTNH. 

Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện 
cấp phép xử lý CTNH 

1. Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH (kể cả sơ chế, 
tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Phương tiện vận chuyển CTNH phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) 
được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận 
chuyển CTNH. 

3. Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho một Giấy phép xử lý CTNH, 
trừ các phương tiện vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không. 

4. Công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý CTNH và trạm trung chuyển CTNH 
(nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) 
ban hành kèm theo Thông tư này.  

5. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH phải xây dựng đầy đủ các 
nội dung về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị; các kế 
hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức 
khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, xử lý ô 
nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động; chương trình giám sát môi 
trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTNH theo các nội 
dung tương ứng quy định tại Phụ lục 5 (B) ban hành kèm theo Thông tư này. 
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6. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý CTNH phải lập các bảng hướng 
dẫn dạng rút gọn hoặc dạng sơ đồ về quy trình vận hành an toàn quy định tại 
Khoản 5 Điều này với kích thước phù hợp và lắp đặt tại vị trí thuận tiện để quan 
sát trên phương tiện vận chuyển, trong cơ sở xử lý và trạm trung chuyển CTNH 
(nếu có). 

Điều 9. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ xử lý CTNH 
1. Chủ xử lý CTNH thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP với các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định từ 
Khoản 2 đến Khoản 13 Điều này. 

2. Thực hiện biện pháp quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hoạt 
động của phương tiện vận chuyển không chính chủ trong quá trình vận chuyển 
CTNH; báo cáo Tổng cục Môi trường về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc 
chấm dứt hợp đồng bàn giao phương tiện vận chuyển không chính chủ trong thời 
hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc thay đổi, gia hạn hoặc 
chấm dứt.  

3. Khi tham gia vận chuyển trong nội địa đối với CTNH vận chuyển xuyên 
biên giới thì phải phối hợp với chủ nguồn thải CTNH hoặc nhà xuất khẩu đại diện 
cho chủ nguồn thải CTNH để tuân thủ các quy định của Công ước Basel theo quy 
định tại Điều 22 Thông tư này.  

4. Khi có nhu cầu sử dụng các phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư 
này nhưng không được ghi trong Giấy phép xử lý CTNH thì phải có văn bản báo 
cáo cơ quan cấp phép để được xem xét, chấp thuận. Trong thời hạn 15 (mười lăm) 
ngày làm việc, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp 
không chấp thuận phải nêu rõ lý do.  

5. Lập các loại báo cáo:  
a) Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 

đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (B) ban hành kèm theo 
Thông tư này trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày cuối của kỳ báo cáo; 

b) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
c) Báo cáo cơ quan cấp phép về các thay đổi đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân 

sự (người đại diện theo pháp luật và các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 
Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) hoặc các chương trình, kế hoạch trong hồ sơ 
đăng ký kèm theo Giấy phép xử lý CTNH so với khi được cấp phép. 

6. Lập: sổ giao nhận CTNH để theo dõi tên, số lượng, mã CTNH, thời gian, 
đơn vị chuyển giao hoặc tiếp nhận CTNH với cơ sở xử lý CTNH của mình, bảo 
đảm khớp với chứng từ CTNH; nhật ký vận hành các hệ thống, phương tiện, thiết 
bị cho việc xử lý CTNH; sổ theo dõi số lượng, chất lượng, nguồn tiêu thụ của các 


